
TÀI LIỆU MINH HỌA BÁN HÀNG

SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG

AN KHANG TÀI LỘC
CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM

Nghiệp vụ bảo hiểm: Bảo hiểm liên kết đầu tư

Ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ và mục tiêu trong từng giai đoạn của đời mình. Song, trên hết là mong ước cho bản thân và gia đình có một cuộc sống 

no đủ, hưng thịnh và hạnh phúc yên bình cho gia đình. Càng đi qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chúng ta càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của một kế 

hoạch tài chính hợp lý để đảm bảo tương lai của bản thân và những người yêu thương.

Hanwha Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung An Khang Tài Lộc (sau đây gọi là “An Khang Tài Lộc”) - một điểm tựa tài chính 

không những giúp bạn bước qua mọi khó khăn trở ngại mà còn giúp bạn linh hoạt đầu tư kế hoạch trung và dài hạn

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM

•   Tổng Quyền lợi tiết kiệm tối đa lên đến: 7.474.836.000 đồng

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Tổng Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên đến: 7.474.836.000 đồng•   
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THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Việt Nam, có giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH cấp ngày 12/06/2008 

với vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

Ø

Ø

Ø

Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ.

Trụ sở chính: Tầng 14, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 3914 9100 | Fax: (028) 3914 9101

Văn phòng/Trung tâm dịch vụ khách hàng: Website: www.hanwhalife.com.vn | Hotline: *5522 | Email: customer.service@hanwhalife.com.vn.

I. THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo hiểm Nhóm nghề nghiệp (*)

Bên mua bảo hiểm (BMBH): PO Nữ 01/01/1994 30 1

Người được bảo hiểm (NĐBH): LA Nữ 01/01/1992 32 1

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

THÔNG TIN CHUNG VỀ SẢN PHẨM
Minh họa số: 062024-014548

Lựa chọn
Thời hạn hợp đồng 

(năm)
Số tiền bảo hiểm

Phí bảo hiểm cơ bản 

định kỳ năm

An Khang Tài Lộc 1 68  1.000.000.000  14.900.000

Sản phẩm bảo hiểm     
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KẾ HOẠCH ĐÓNG PHÍ

Định kỳ đóng phí dự kiến    QuýNửa nămNăm

Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm An Khang Tài Lộc (1)     

Tổng Phí bảo hiểm dự kiến của sản phẩm An Khang Tài Lộc (3) = (1) + (2)     

Tổng Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bảo hiểm tham gia thêm (4)     

Phí bảo hiểm đóng thêm của sản phẩm An Khang Tài Lộc (2)     

Tổng Phí bảo hiểm dự kiến đóng theo định kỳ (5) = (3) + (4)     

Thời hạn đóng phí bắt buộc của sản phẩm An Khang Tài Lộc     

Thời hạn đóng phí dự kiến của sản phẩm An Khang Tài Lộc (***)     

3 Năm

þ ¨ ¨

68 Năm

14.900.000 7.450.000 3.725.000

- --

3.725.00014.900.000 7.450.000

14.900.000 7.450.000 3.725.000

- --

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

(*) Nhóm nghề nghiệp xác định trên đây có thể được điều chỉnh theo quyết định thẩm định của Hanwha Life Việt Nam.

(***) Thời hạn đóng phí dự kiến trên đây là thời hạn do Bên mua bảo hiểm lựa chọn theo tình hình tài chính và nhu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo 

hiểm. Tuy nhiên, Phí bảo hiểm cơ bản trong ba (03) năm đầu tiên phải được đóng đầy đủ và đúng hạn.
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II. THÔNG TIN CHI TIẾT

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM BẢO HIỂM

1. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM RỦI RO

SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Dành cho NĐBH: (LA)

• Giá trị lớn hơn giữa 1.000.000.000 hoặc Giá trị 

tài khoản hợp đồng.

An Khang Tài Lộc • Tử vong; hoặc 

• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi tròn 65 tuổi; 

hoặc

• Bệnh nặng giai đoạn cuối

• 100% Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo 

hiểm tử vong cộng 100% Số tiền bảo hiểm nhưng 

không vượt quá hai tỷ đồng nếu từ 18 tuổi trở lên 

hoặc một tỷ đồng nếu từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi, 

bất kể NĐBH có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm 

có quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn với 

Hanwha Life Việt Nam.

• Tử vong do tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy 

ra tai nạn và NĐBH từ 5 đến 65 tuổi.
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2.1. Quyền lợi đầu tư tại mức Lãi suất cam kết tối thiểu:

1,0%/năm

13+

1,5%/năm

10-12

2,0%/năm

7-9

2,5%/năm

4-6

3,0%/năm

1-3

Lãi suất cam kết tối thiểu

Năm hợp đồng

Giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ được tích lũy hiệu quả với Quyền lợi hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung. Lãi suất 

đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Trong mọi trường hợp, lãi suất đầu tư sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng Lãi suất cam kết tối thiểu:

Điều kiện nhận quyền lợi đầu tư: Khách hàng sẽ nhận được Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi các Khoản nợ, Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn và 

các chi phí khác (nếu có) khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

2. QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

2.2. Quyền lợi đầu tư tại mức lãi suất minh họa: được minh họa tại Mục III MINH HỌA THỰC TẾ VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN 

LỢI BẢO HIỂM.

Lãi suất minh họa chỉ mang tính tham khảo, có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung và không có ý nghĩa là 

mức lãi suất này được đảm bảo cho khách hàng trong tương lai, nhưng được đảm bảo không thấp hơn mức Lãi suất cam kết tối thiểu.

3. QUYỀN LỢI KHÁC

3.1. Quyền lợi đáo hạn: Khách hàng sẽ nhận toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng sau trừ đi các Khoản nợ (nếu có) vào Ngày đáo hạn hợp đồng, nếu 

chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Bệnh nặng giai đoạn cuối .

3.2. Quyền lợi duy trì hợp đồng: Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng lần thứ ba (03) và mỗi ba (03) Năm hợp đồng sau đó, nếu Phí bảo hiểm cơ bản 

được đóng liên tục và đầy đủ hàng năm đến thời điểm xem xét, Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ được tự động cộng thêm một khoản tiền bằng:

12 và mỗi 3 năm sau đó

1%1,5%

96

3% (không vượt quá 15% Phí 

bảo hiểm cơ bản quy năm của 

năm đầu tiên)

6% (không vượt quá 10% Phí 

bảo hiểm cơ bản quy năm của 

năm đầu tiên)

3

% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản 

hợp đồng trong 36 tháng gần nhất

Cuối Năm hợp đồng thứ
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ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

Thông tin chi tiết về Điều khoản loại trừ được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm. Quý khách vui lòng tham khảo Quy 

tắc và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm tại website: https://www.hanwhalife.com.vn/vi/documents 

MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Chính sách đầu tư: Đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi 

ngân hàng.

Thông tin chi tiết về Chính sách đầu tư của Quỹ liên kết chung, vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm tại website : 

https://www.hanwhalife.com.vn/vi/documents 

Lãi suất công bố của Quỹ liên kết chung trong thời gian 5 năm:

Lưu ý: 

• Lãi suất công bố trên là mức lãi mà Bên mua bảo hiểm được hưởng từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi các chi phí hoạt động 

đầu tư và Phí quản lý quỹ.

• Phí quản lý quỹ: tối đa 2%/năm tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng.

Lãi suất

2019

6,22%

2020

5,60%

2021

4,96%

2022

4,63%

2023

4,50%

Năm
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PHÍ BẢO HIỂM ĐEM ĐI ĐẦU TƯ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ TÍNH CHO KHÁCH HÀNG

3. Phí rủi ro: Được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để đảm bảo chi trả Quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và sẽ thay đổi 

tương ứng với tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm khấu trừ.

Năm đóng phí

% của Phí bảo hiểm cơ bản cho Lựa chọn 1

1 2 3

65%

4 5 6+

25% 15% 10% 5% 2,5%

% của Phí bảo hiểm cơ bản cho Lựa chọn 2 60% 20% 10% 5% 5% 2,5%

% của Phí bảo hiểm cơ bản cho Lựa chọn 3 55% 15% 5% 5% 5% 2,5%

% của Phí bảo hiểm đóng thêm cho Lựa chọn 1/2/3 10% 7,5% 5% 5% 5% 2,5%

Năm hợp đồng Từ năm thứ 1 đến 5 6 7 8 9 Từ năm thứ 10 trở đi

% Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu tiên 100% 80% 60% 40% 20% 0%

2. Phí ban đầu: Được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng, được áp 

dụng như sau:

5. Phí quản lý quỹ: Tối đa 2%/năm tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng, được khấu trừ trước khi công bố lãi suất đầu tư, để chi trả cho các hoạt động 

quản lý Quỹ liên kết chung.

Năm

 Phí quản lý

 hợp đồng (đồng/tháng)

2024 2025 2026 2027

42.000 44.000 46.000 48.000

2029 2030 2031 2032 2033+

52.000 54.000 56.000 58.000 60.00050.000

2028

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

1. Phí bảo hiểm được phân bổ (Phí bảo hiểm đem đi đầu tư): là phần còn lại của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi Phí 

ban đầu và được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng để hưởng lãi.

4. Phí quản lý hợp đồng: Được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng, để chi trả cho việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm. Phí quản lý 

hợp đồng có thể điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát nhưng sẽ không vượt quá hai phẩy năm (2,5) lần Phí quản lý hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm 

bắt đầu có hiệu lực và bằng:

6. Phí rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng: là số lớn hơn của 100.000 đồng hoặc 2% số tiền rút từ Giá trị tài khoản hợp đồng.

7. Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: Là phí khách hàng phải chịu khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước ngày đáo hạn, được áp dụng như sau:
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III. MINH HỌA THỰC TẾ VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

1. MINH HỌA TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG ĐÓNG ĐỦ PHÍ BẢO HIỂM DỰ KIẾN

1.1. Minh họa về các khoản phí tính cho khách hàng
Đơn vị tính: Nghìn đồng

Năm 

HĐ/ 

Tuổi

NĐBH

Phí BH 

cơ bản

Phí BH 

đóng thêm

Tổng Phí 

BH

Lãi suất 

đầu tư dự 

kiến  

4,5%/năm

Phí 

quản 

lý

 hợp 

đồng

Phí BH 

cơ bản

Tổng Phí 

ban đầu

Phí BH cơ 

bản sau khi 

khấu trừ Phí 

ban đầu

Phí BH đóng 

thêm sau khi 

khấu trừ Phí 

ban đầu

Phí bảo hiểm (Phí BH) Phí ban đầu Phí rủi ro

Phí BH 

đóng 

thêm

Tổng Phí 

BH đem đi 

đầu tư

Lãi suất 

đầu tư dự 

kiến  

5,2%/năm

Lãi suất 

cam kết 

tối thiểu

Phí BH đem đi đầu tư

1/32 14.900 - 14.900 9.685 - 9.685 5.215 - 5.215 514 2.286 2.286 2.286

2/33 14.900 - 14.900 3.725 - 3.725 11.175 - 11.175 538 2.326 2.325 2.325

3/34 14.900 - 14.900 2.235 - 2.235 12.665 - 12.665 562 2.400 2.399 2.399

4/35 14.900 - 14.900 1.490 - 1.490 13.410 - 13.410 586 2.478 2.477 2.476

5/36 14.900 - 14.900 745 - 745 14.155 - 14.155 610 2.556 2.552 2.551

6/37 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 634 2.589 2.582 2.580

7/38 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 658 2.618 2.608 2.605

8/39 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 682 2.714 2.699 2.693

9/40 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 706 2.805 2.783 2.775

10/41 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 2.899 2.866 2.855

11/42 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 2.993 2.947 2.933

12/43 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 3.068 3.006 2.987

13/44 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 3.137 3.054 3.030

14/45 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 3.256 3.147 3.115

15/46 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 3.426 3.281 3.240

16/47 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 3.638 3.447 3.394

17/48 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 3.930 3.679 3.608

18/49 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 4.270 3.941 3.849

19/50 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 4.619 4.192 4.072

20/51 14.900 - 14.900 373 - 373 14.528 - 14.528 720 4.983 4.438 4.285
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1.2. Minh họa về quyền lợi theo quy định tại sản phẩm bảo hiểm

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Năm HĐ/ 

Tuổi

NĐBH

Tổng Phí BH
Tổng Phí BH 

đem đi đầu tư
Khoản tiền rút

Quyền lợi tại mức lãi suất đầu tư dự kiến 5,2%/năm

Quyền lợi tử 

vong/TTTB & VV
Quyền lợi duy trì HĐ Giá trị tài khoản HĐ

Giá trị 

hoàn lại

1/32 14.900 5.215 - 1.000.000 - -2.609

2/33 14.900 11.175 - 1.000.000 - -11.558

3/34 14.900 12.665 - 1.000.000 - 7.54022.440

4/35 14.900 13.410 - 1.000.000 794 20.50335.403

5/36 14.900 14.155 - 1.000.000 - 33.98748.887

6/37 14.900 14.528 - 1.000.000 - 51.48863.408

7/38 14.900 14.528 - 1.000.000 1.486 71.25980.199

8/39 14.900 14.528 - 1.000.000 - 90.22396.183

9/40 14.900 14.528 - 1.000.000 - 109.911112.891

10/41 14.900 14.528 - 1.000.000 1.436 131.881131.881

11/42 14.900 14.528 - 1.000.000 - 150.268150.268

12/43 14.900 14.528 - 1.000.000 - 169.554169.554

13/44 14.900 14.528 - 1.000.000 1.488 191.365191.365

14/45 14.900 14.528 - 1.000.000 - 212.658212.658

15/46 14.900 14.528 - 1.000.000 - 234.929234.929

16/47 14.900 14.528 - 1.000.000 2.099 260.410260.410

17/48 14.900 14.528 - 1.000.000 - 284.787284.787

18/49 14.900 14.528 - 1.000.000 - 310.184310.184

19/50 14.900 14.528 - 1.000.000 2.806 339.625339.625

20/51 14.900 14.528 - 1.000.000 - 367.425367.425
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Đơn vị tính: Nghìn đồng

Năm 

HĐ/ 

Tuổi

NĐBH

Tổng Phí 

BH

Tổng 

Phí BH 

đem đi 

đầu tư

Khoản tiền 

rút
Quyền lợi tử 

vong/TTTB & 

VV

Giá trị tài 

khoản HĐ

Quyền lợi tại mức Lãi suất cam kết tối thiểu Quyền lợi tại mức lãi suất đầu tư dự kiến 4,5%/năm

Quyền lợi 

duy trì HĐ

Giá trị hoàn 

lại

Quyền lợi tử 

vong/TTTB & 

VV

Quyền lợi 

duy trì HĐ

Giá trị tài 

khoản HĐ

Giá trị hoàn 

lại

1/32 14.900 5.215 - 1.000.000 - - 1.000.000 - -2.527 2.583

2/33 14.900 11.175 - 1.000.000 - - 1.000.000 - -11.203 11.445

3/34 14.900 12.665 - 1.000.000 - 6.675 1.000.000 - 7.26321.575 22.163

4/35 14.900 13.410 - 1.000.000 776 18.650 1.000.000 788 19.96133.550 34.861

5/36 14.900 14.155 - 1.000.000 - 30.789 1.000.000 - 33.08445.689 47.984

6/37 14.900 14.528 - 1.000.000 - 46.536 1.000.000 - 50.11058.456 62.030

7/38 14.900 14.528 - 1.000.000 1.405 63.625 1.000.000 1.463 69.24772.565 78.187

8/39 14.900 14.528 - 1.000.000 - 79.442 1.000.000 - 87.46585.402 93.425

9/40 14.900 14.528 - 1.000.000 - 95.399 1.000.000 - 106.25898.379 109.238

10/41 14.900 14.528 - 1.000.000 1.294 112.265 1.000.000 1.400 127.125112.265 127.125

11/42 14.900 14.528 - 1.000.000 - 124.951 1.000.000 - 144.272124.951 144.272

12/43 14.900 14.528 - 1.000.000 - 137.752 1.000.000 - 162.129137.752 162.129

13/44 14.900 14.528 - 1.000.000 1.258 151.196 1.000.000 1.433 182.239151.196 182.239

14/45 14.900 14.528 - 1.000.000 - 163.383 1.000.000 - 201.661163.383 201.661

15/46 14.900 14.528 - 1.000.000 - 175.522 1.000.000 - 221.820175.522 221.820

16/47 14.900 14.528 - 1.000.000 1.645 189.230 1.000.000 1.997 244.803189.230 244.803

17/48 14.900 14.528 - 1.000.000 - 201.120 1.000.000 - 266.497201.120 266.497

18/49 14.900 14.528 - 1.000.000 - 212.788 1.000.000 - 288.899212.788 288.899

19/50 14.900 14.528 - 1.000.000 2.023 226.265 1.000.000 2.635 314.805226.265 314.805

20/51 14.900 14.528 - 1.000.000 - 237.467 1.000.000 - 338.872237.467 338.872
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2. MINH HỌA TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM TRONG THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC

2.1. Minh họa về các khoản phí tính cho khách hàng

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Năm 

HĐ/ 

Tuổi

NĐBH

Phí BH 

cơ bản

Phí BH 

đóng thêm

Tổng Phí 

BH

Lãi suất 

đầu tư dự 

kiến  

4,5%/năm

Phí 

quản 

lý

 hợp 

đồng

Phí BH 

cơ bản

Tổng 

Phí ban 

đầu

Phí BH cơ 

bản sau khi 

khấu trừ Phí 

ban đầu

Phí BH đóng 

thêm sau khi 

khấu trừ Phí 

ban đầu

Phí bảo hiểm (Phí BH) Phí ban đầu Phí rủi ro

Phí BH 

đóng 

thêm

Tổng Phí 

BH đem đi 

đầu tư

Lãi suất 

đầu tư dự 

kiến  

5,2%/năm

Lãi suất 

cam kết 

tối thiểu

Phí BH đem đi đầu tư

1/32 14.900 - 14.900 9.685 - 9.685 5.215 - 5.215 514 2.286 2.286 2.286

2/33 14.900 - 14.900 3.725 - 3.725 11.175 - 11.175 538 2.326 2.325 2.325

3/34 14.900 - 14.900 2.235 - 2.235 12.665 - 12.665 562 2.400 2.399 2.399

4/35 - - - - - - - - - 586 2.505 2.503 2.502

5/36 - - - - - - - - - 610 2.614 2.611 2.610

6/37 - - - - - - - - - 634 2.681 2.678 2.676

7/38 - - - - - - - - - 658 2.751 2.746 2.745

8/39 - - - - - - - - - 682 2.893 2.887 2.885

9/40 - - - - - - - - - 706 3.034 3.027 3.025

10/41 - - - - - - - - - 720 3.187 3.180 3.176

11/42 - - - - - - - - - 720 273 2.765 3.332

12/43 - - - - - - - - - 720 - - 285

13/44 - - - - - - - - - 720 - - -

14/45 - - - - - - - - - 720 - - -

15/46 - - - - - - - - - 720 - - -

16/47 - - - - - - - - - 720 - - -

17/48 - - - - - - - - - 720 - - -

18/49 - - - - - - - - - 720 - - -

19/50 - - - - - - - - - 720 - - -

20/51 - - - - - - - - - 720 - - -

Họ và tên TVTC:

Trang            11/15

Ngày             28/06/2024 13:43

Minh họa số  062024-014548:

:

:
Mã số TVTC:

HANWHA LIFE VIETNAM 01

90000031

Số chứng chỉ đại lý bảo hiểm cơ bản:          



2.2. Minh họa về quyền lợi theo quy định tại sản phẩm bảo hiểm

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Năm HĐ/ 

Tuổi

NĐBH

Tổng Phí BH
Tổng Phí BH 

đem đi đầu tư
Khoản tiền rút

Quyền lợi tại mức lãi suất đầu tư dự kiến 5,2%/năm

Quyền lợi tử 

vong/TTTB & VV
Quyền lợi duy trì HĐ Giá trị tài khoản HĐ

Giá trị 

hoàn lại

1/32 14.900 5.215 - 1.000.000 - -2.609

2/33 14.900 11.175 - 1.000.000 - -11.558

3/34 14.900 12.665 - 1.000.000 - 7.54022.440

4/35 - - - 1.000.000 794 6.36821.268

5/36 - - - 1.000.000 - 4.16519.065

6/37 - - - 1.000.000 - 4.73416.654

7/38 - - - 1.000.000 - 5.08314.023

8/39 - - - 1.000.000 - 5.12711.087

9/40 - - - 1.000.000 - 4.8497.829

10/41 - - - 1.000.000 - 4.2324.232

11/42 - - - 1.000.000 - 288288

12/43 - - - - - -- (*)

13/44 - - - - - --

14/45 - - - - - --

15/46 - - - - - --

16/47 - - - - - --

17/48 - - - - - --

18/49 - - - - - --

19/50 - - - - - --

20/51 - - - - - --
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Đơn vị tính: Nghìn đồng

Năm 

HĐ/ 

Tuổi

NĐBH

Tổng Phí 

BH

Tổng 

Phí BH 

đem đi 

đầu tư

Khoản tiền 

rút Quyền lợi tử 

vong/TTTB & 

VV

Giá trị tài 

khoản HĐ

Quyền lợi tại mức Lãi suất cam kết tối thiểu Quyền lợi tại mức lãi suất đầu tư dự kiến 4,5%/năm

Quyền lợi 

duy trì HĐ

Giá trị hoàn 

lại

Quyền lợi tử 

vong/TTTB & 

VV

Quyền lợi 

duy trì HĐ

Giá trị tài 

khoản HĐ

Giá trị hoàn 

lại

1/32 14.900 5.215 - 1.000.000 - - 1.000.000 - -2.527 2.583

2/33 14.900 11.175 - 1.000.000 - - 1.000.000 - -11.203 11.445

3/34 14.900 12.665 - 1.000.000 - 6.675 1.000.000 - 7.26321.575 22.163

4/35 - - - 1.000.000 776 4.878 1.000.000 788 5.92019.778 20.820

5/36 - - - 1.000.000 - 2.105 1.000.000 - 3.55917.005 18.459

6/37 - - - 1.000.000 - 2.151 1.000.000 - 3.97814.071 15.898

7/38 - - - 1.000.000 - 1.967 1.000.000 - 4.18710.907 13.127

8/39 - - - 1.000.000 - 1.552 1.000.000 - 4.1047.512 10.064

9/40 - - - 1.000.000 - 903 1.000.000 - 3.7133.883 6.693

10/41 - - - 1.000.000 - 2 1.000.000 - 3.0022 3.002

11/42 - - - - - - - - -- (*) - (*)

12/43 - - - - - - - - -- -

13/44 - - - - - - - - -- -

14/45 - - - - - - - - -- -

15/46 - - - - - - - - -- -

16/47 - - - - - - - - -- -

17/48 - - - - - - - - -- -

18/49 - - - - - - - - -- -

19/50 - - - - - - - - -- -

20/51 - - - - - - - - -- -

(*) Kể từ thời điểm này, Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực do Giá trị tài khoản hợp đồng bé hơn hoặc bằng 0.
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MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

• An Khang Tài Lộc hoặc sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Khang Tài Lộc: là tên gọi khác của sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung Với Quyền Lợi 

Bảo Vệ Nâng Cao.

• Tài liệu minh họa bán hàng này được tính toán dựa trên cơ sở Người được bảo hiểm đạt mức rủi ro chuẩn theo quy định về thẩm định phát hành hợp 

đồng bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam. Phí bảo hiểm thể hiện trong Tài liệu minh họa bán hàng này là Phí bảo hiểm tạm tính theo định kỳ đóng phí do 

Khách hàng lựa chọn của Hợp đồng bảo hiểm.

• Giá trị tài khoản hợp đồng được minh họa tại tài liệu này là giá trị được minh họa vào cuối Năm hợp đồng.

• Giá trị hoàn lại là số tiền mà Bên mua bảo hiểm được nhận trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn, được xác định bằng Giá trị tài khoản hợp 

đồng trừ đi Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

• Tài liệu minh họa bán hàng này chỉ thể hiện quyền lợi trong hai mươi (20) năm. Tuy nhiên, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực và Giá trị tài 

khoản hợp đồng vẫn tiếp tục tích lũy theo các quy định tại Quy tắc và điều khoản của sản phẩm bảo hiểm.

• Việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn, nếu Bên mua bảo hiểm hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến việc không nhận lại 

được giá trị tương đương với khoản phí bảo hiểm đã đóng.

• Việc kê khai thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ khi tham gia bảo hiểm/khôi phục hiệu lực/ điều chỉnh hợp đồng cũng như tuân thủ các quy 

định khác tại Hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho Bên mua bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm. 

• Hanwha Life Việt Nam sẽ gửi thông báo về việc đóng Phí bảo hiểm cho Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng có nghĩa vụ đóng Phí bảo hiểm và đảm 

bảo duy trì Giá trị tài khoản hợp đồng lớn hơn không (0) ngay cả khi không nhận được thông báo này.

• Tài liệu này chỉ mang tính minh họa và chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang, chi tiết thông tin về sản phẩm bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm, điều 

khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và các nội dung khác được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của từng sản phẩm bảo hiểm. Quý khách 

vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm tại website: https://www.hanwhalife.com.vn/vi/documents.
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Tôi - Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm, bằng việc ký tên dưới đây, xác nhận rằng:

1. Tôi hiểu và đồng ý rằng:

• Tài liệu minh họa bán hàng này chỉ có giá trị minh họa;

• Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

2. Tôi hiểu rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong vòng ba (03) Năm hợp đồng đầu 

tiên, hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để trừ Phí quản lý hợp đồng và Phí rủi ro sau ba (03) Năm hợp đồng đầu tiên.

3. Tôi hiểu rằng việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn, việc Bên mua bảo hiểm hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến việc không 

nhận lại được giá trị tương đương với khoản Phí bảo hiểm đã đóng.

4. Tôi đồng ý và xác nhận rằng việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm này là (i) trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc và (ii) phù hợp với nhu cầu tài chính và 

nhu cầu bảo hiểm của Tôi. Trường hợp cần cung cấp hoặc giải thích thêm về các sản phẩm bảo hiểm, Tôi sẽ liên hệ với Hanwha Life Việt Nam.

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã giải thích và đã tư 

vấn đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm có tên nêu trên về chi tiết 

của Tài liệu minh họa bán hàng này và nội dung của Quy tắc 

và Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm mà Khách hàng 

tham gia.

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn 

đầy đủ và hiểu rõ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Tài 

liệu minh họa bán hàng này cũng như nội dung của Quy tắc và 

Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm mà Tôi tham gia, bao gồm 

các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

(Tư vấn tài chính ký tên)(Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên)

HANWHA LIFE VIETNAM 01 - Mã số TVTC: 90000031

Ngày: ______________________________ Ngày: ______________________________

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNHXÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

PO

QUO_BMBH

Trong trường hợp nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm qua hệ thống online - eSubmission và không sử dụng chữ ký số thì Bên mua bảo hiểm và Tư vấn tài chính 
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